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Chương 1                                              MỞ ĐẦU 
 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 
1. Vì sao người ta chọn dùng thép vào trong bê tông mà không chọn các loại vật 

liệu khác? 
2. Phân loại và phạm vi sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép? 
3. Phân tích ưu nhược điểm của bê tông cốt thép và cách hạn chế những nhược 

điểm của kết cấu bê tông cốt thép? 
4. So sánh ưu nhược điểm của kết cấu bê tông cốt thép so với kết cấu thép?  

 
Chương 2:                     CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 
 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 
1. Cách xác định cường độ chịu kéo, nén của bê tông? Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến cường độ của bê tông? 
2. Phân biệt các giá trị cường độ của bê tông: giá trị trung bình, giá trị tiêu chuẩn, 

giá trị đặc trưng? 
3. Trình bày cách xác định mác bê tông theo khả năng chịu nén, kéo, chống thấm 

(đơn vị, kí hiệu và cách xác định)? Trình bày cách xác định cấp độ bền chịu nén 
và kéo (đơn vị, kí hiệu và cách xác định)? Sự khác nhau giữa mác bê tông và 
cấp độ bền? Cách chuyển đổi giữa mác bê tông và cấp độ bền? 

4. Co ngót là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót, từ đó đưa ra biện pháp để hạn 
chế co ngót? 

5. Từ biến là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến từ biến, từ đó đưa ra biện pháp để 
hạn chế từ biến? 

6. Giá trị biến dạng cực hạn của bê tông khi chịu kéo, nén uốn? 
7. Chứng minh rằng bê tông là vật liệu đàn hồi dẻo? 
8. Trình bày đặc điểm các nhóm thép theo tiêu chuẩn Việt Nam? 
9. Trình bày các yêu cầu của thép trong xây dựng? 
10. Trình bày các nhân tố tạo nên lực dính? Các nhân tố ảnh hưởng đến lực dính, từ 

đó đưa ra giải pháp khắc phục để tăng lực dính giữa bê tông và cốt thép? 
11. Trình bày sự làm việc chung giữa bê tông và cốt thép?  

 
Chương 3:                    NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO 
 

Bài 1: xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ cho cốt thép dọc của cấu kiện bê tông 
cốt thép biết cấu kiện là dầm sàn có kích thước 250x500, thép trong dầm có đường 
kính 25mm, dầm làm việc trong môi trường khô ráo. 

Theo quy định cấu tạo đối với dầm trong môi trường khô ráo ta có lớp bê tông bảo 
vệ được quy định: 
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Vậy lớp bê tông bảo vệ tối thiểu là 25mm. 
 
Bài 2: xác định đoạn neo cốt thép trong bê tông vùng nén biết bê tông có cấp độ 

bền B20, thép CII, đường kính thép 25. 
Bê tông B20 có Rb = 11,5Mpa; 
Thép CII (thép có gờ) có Rs = 280Mpa; 
Chiều dài đoạn neo thép được xác định theo công thức: 
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Kết luận: chọn chiều dài đoạn neo tối thiểu lan = 500mm 
 
Bài3: Phát hiện ra sai sót về cấu tạo cho một cột chịu nén với bê tông được đổ 

theo phương đứng, cột làm việc trong môi trường khô ráo. 

Kiểm tra quy định về lớp bê tông bảo vệ cho cốt dọc 1
0

25
20

c
c
 

  
 

Ta có c1 = 20 không thỏa mãn, sửa lại c1 = 25mm 
Kiểm tra khe hở: với cấu kiện chịu nén và bê tông đổ theo phương đứng ke hở 

được quy định t ≥ 50 

Ta có 250 2.25 4.25 33,3
3

t mm 
   như vậy không đảm bảo yêu cầu về khe hở, có 

thể sửa lại bằng cách bố trí thép thành 2 lớp. 
Kiểm tra khoảng cách: ta thấy theo phương h khoảng cách giữa 2 cốt thép lớn hơn 

400, sửa lại bằng cách bố trí thêm 2 thanh thép cấu tạo chính giữa tiết diện. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 
1. Trình bày nguyên tắc thiết kế kết cấu bê tông cốt thép? 
2. Nêu các loại tải trọng tác động lên kết cấu công trình? 
3. Trình bày các phương pháp tính toán kết cấu bê tông cốt thép? Phương pháp 

đang được sử dụng hiện nay? Vì sao? 
4. Trình bày nguyên tắc xác định nội lực, tổ hợp nội lực? 
5. Cách xác định cường độ tính toán của thép và bê tông? 
6. Nêu các nguyên lý cấu tạo trong kết cấu bê tông cốt thép (chọn kích thước tiết 

diện, khung và lưới cốt thép, cốt thép chịu lực và cốt thép cấu tạo, lớp bê tông 
bảo vệ, khe hở và khoảng cách của cốt thép, neo và nối cốt thép)? 

7. Tính chiều dài đoạn nối chồng cốt thép với các số liệu sau: B20, CII,  = 
20mm, nối trong vùng bê tông chịu nén. 

8. Tính chiều dài đoạn neo cốt thép với các số liệu sau: B20, CII,  = 25mm, neo 
trong vùng bê tông chịu kéo.   

 
Chương 4:   CẤU KIỆN CHỊU UỐN (TÍNH TOÁN THEO CƯỜNG ĐỘ) 
 

Bài 1: Biết bê tông có cấp độ bền B15, thép nhóm CII, bxh = (20x40)cm, M=7tm. 
Yêu cầu thiết kế cốt thép đơn (tính As)? 

Lời giải 
- Bước 1: từ cấp độ bền của bê tông B15 và nhóm thép CII tra bảng phụ lục ta có 

Rb=8,5Mpa; Rs=280Mpa; R=0,65; R=0,439 
- Bước 2: giả thiết a= 3cm  h0= h-a= 40-3= 37cm. 

- Bước 3: tính 
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Cấu kiện xảy ra phá hoại dẻo 
- Bước 4: với 0,3m   tra bảng ta có  = 0,816 
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- Bước 5: kiểm tra hàm lượng cốt thép 
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    Hàm lượng cốt thép thỏa mãn min axm     
- Bước 6: chọn và bố trí cốt thép 
    Với As= 8,28cm2 chọn 220+16 (As = 8,29cm2) 
    Bố trí thép:  
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- Bước 7: tính a = 20 + 10 = 30mm (đúng với giá trị đã giả thiết), bài toán kết thúc.                

 
Bài 2: Chọn bxh và thiết kế As cho một dầm bê tông cốt thép với các số liệu sau: 

bê tông có cấp độ bền B30, thép nhóm CIV, M = 60tm. 
Lời giải 
- Bước 1: từ cấp độ bền của bê tông B30 và nhóm thép CIV tra bảng phụ lục ta có 

Rb=17Mpa; Rs= 510Mpa. 

       Xác định 
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       Với  = 0,85-0,008x 17= 0,714 
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- Bước 2: giả thiết a= 6cm; b= 25cm; = 0,3 
- Bước 3: từ  = 0,3 tra bảng m= 0,255 
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       Chọn h = 750mm = 75cm. 

      
75 3
25

h
b
   thỏa mãn điều kiện [2÷4] 

- Bước 4: tính 
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- Bước 5: với 0, 297m   tra bảng ta có  = 0,82 
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- Bước 6: kiểm tra hàm lượng cốt thép 
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    Hàm lượng cốt thép thỏa mãn min axm     
- Bước 7: chọn và bố trí cốt thép 
    Với As= 20,79cm2 chọn 325+220 (As = 21,01cm2) 
    Bố trí thép:  

                                  

1
2Ø20

3Ø25
2

a

25
25

75
0

250  
 

- Kiểm tra: 3.4,909.3,75 2.3,142.8,5 5,17 ,
21,01

a cm
   so với giá trị đã giả thiết có sai 

lệch nhưng thiên về an toàn do vậy có thể kết thúc bài toán. 
 
Bài 3: Kiểm tra khả năng chịu lực cho một dầm bê tông cốt thép với các số liệu 

sau: bê tông có cấp độ bền B20, thép nhóm CIII, M= 42tm, bxh= 25x60cm, 
As=325+222. 

Lời giải 
- Bước 1: tra số liệu Rb=11,5Mpa, Rs=365Mpa, R=0,59, R=0,416. 
- Bước 2: bố trí thép và tính a 
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                3.4,909.3,75 2.3,801.8,6 5,774
3.4,909 2.3,801

a cm
 


 

                0 60 5,774 54, 266h h a cm      

- Bước 3: tính  

          
0

. 365.2089 0, 489
. . 11,5.250.542,66
s s

R
b

R A
R b h

      

               
0,489. 1 0,489. 1 0,369

2 2m
            

   
 

               
2 2
0. . . 0,369 11,5 250 542,66 312406338 31,24gh m bM R b h Nmm tm        

- Bước 4: so sánh và kết luận 

         ghM M  : cấu kiện không đủ khả năng chịu lực. 

 

Bài 4: Thiết kế cốt thép kép (As, As
’) cho một dầm bê tông cốt thép với số liệu sau: 

bê tông có cấp độ bền B15, thép nhóm CII, bxh=20x40cm, M=10tm. 

Lời giải 

- Bước 1: tra số liệu Rb=8,5Mpa, Rs=Rsc=280Mpa, R=0,65, R=0,439. 

- Bước 2: giả thiết a=5cm; a’=3cm  h0= 40-5= 35cm 

- Bước 3: kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt kép 

       
7

2 2
0

10 10 0,48
. . 8,5 200 350m

b

M
R b h

 
  

   

       0,5 :R    thỏa mãn điều kiện đặt cốt kép. 

- Bước 4: tính 
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s s
s s
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- Bước 5: chọn và bố trí cốt thép 

    Với As
’= 0,957cm2 chọn 210 (As

’ = 1,57cm2) 
    Với As= 14,77cm2 chọn 420+18 (As = 15,105cm2) 
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- Bước 6: kiểm tra a 

   2 3,142 3 2,545 2,9 2 3,142 7,5 4,86
15,105

a cm      
   

   
' 2 0,5 2,5a cm    

   Các giá trị a và a’ có sai lệch nhưng thiên về an toàn, bài toán kết thúc. 
  

Bài 5: Thiết kế As cho một dầm bê tông cốt thép với các số liệu sau: bê tông có cấp 
độ bền B20, thép nhóm CIII, bxh=20x50cm, M= 25Tm, As

’= 318. 

Lời giải 

- Bước 1: tra số liệu Rb=8,5Mpa, Rs=Rsc=280Mpa, R=0,65, R=0,439. 

- Bước 2: giả thiết a=5cm h0= 40-5= 35cm 

                                   a’=3+0,9=2,9cm  

                                        200

40
0

20
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1
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- Bước 3: 
   ' ' 7

0
2 2
0

. . 26 10 365 763 440 29
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- Bước 4: 

  
' 2 20. . . 0,375 11,5 200 440 365. 763 1803 18,03

365 365
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s s
s s

R b h RA A mm cm
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- Bước 5: Chọn thép 620 (As=18,85cm2) 

- Bước 6: 2520 25 57,5 5,75
2

a mm cm      

    Giá trị a sai lệch với giả thiết không lớn và thiên về an toàn nên có thể kết thúc 
bài toán. 
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Bài 6: Kiểm tra khả năng chịu lực cho một dầm bê tông cốt thép với các số liệu 

sau: bê tông có cấp độ bền B20, thép nhóm AIII, bxh=25x60cm, M=30tm, 
As=325+220, As

’=216. 
Lời giải 

                                          

20

2Ø16
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3Ø25
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25
25

250
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- Bước 1: tra số liệu Rb=11,5Mpa, Rs=365Mpa, R=0,59, R=0,416.  
- Bước 2: tính a và a’  

          
'3 4,909 3,75 2 3,14 8,5 165,17 ; 20 28

3 4,909 2 3,14 2
a cm a mm    
    

    

         0 60 5,17 54,83h h a cm      

- Bước 3: tính  
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- Bước 4: so sánh và kết luận 
:ghM M  cấu kiện đủ khả năng chịu lực. 

 
Bài 7: Thiết kế As cho một dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ T với các số liệu sau: 

bê tông có cấp độ bền B20, thép nhóm CII, bxh= 25x70cm, b’
f xh’

f=100x8cm, nhịp 
dầm ld= 6m, khoảng cách thông thủy giữa 2 dầm l0=4m, M=60tm. 

Lời giải 
- Bước 1: tra số liệu Rb=11,5Mpa, Rs=280Mpa, R=0,623, =0,429.  
- Bước 2: giả thiết a= 6,5cm tính được h0= h-a= 60-6,5= 63,5cm 
- Bước 3: kiểm tra độ sải cánh 

  
'
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1 1. 600 100
100 25 6 637,5

1 12 2 . 400 200
2 2

f
c

l cmb b
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l cm

         
   


 

Độ sải cánh đạt yêu cầu 
- Bước 4: xác định vị trí trục trung hòa 

' ' '. . .( 0,5. ) 11,5 1000 80 (635 0,5 80) 547400000 54,74f b f f o fM R b h h h Nmm tm         

         M > Mf: trục trung hòa qua sườn, tính theo tiết diện chữ T. 
- Bước 5:  

' ' ' 7

2 2

.( ). .( 0,5. ) 60 10 11,5 (1000 250) 80 (635 0,5 80)
. . 11,5 250 635

0,163

b f f o f
m

b o

R

M R b b h h h
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= 0,18 

- Bước 6: 

  ' ' 211,5( ) 250 0,18 635 (1000 250) 80 3638
280

b
s o f f

s

RA b h b b h mm
R

              

- Bước 7: kiểm tra hàm lượng cốt thép 

               
0

36,38.100% 100% 2, 292%
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        min ax
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    Hàm lượng cốt thép thỏa mãn min axm     
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- Bước 8: Chọn thép 625+222 (As=36,38cm2) 
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- Bước 9: 2525 25 62,5 6,25 .
2

a mm cm      

    Giá trị a sai lệch với giả thiết không lớn và thiên về an toàn nên có thể kết thúc 
bài toán. 

 
Bài 8: Kiểm tra khả năng chịu lực cho dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ T (cánh ở 

dạng côngson) với các số liệu sau: B20, CII, bxh= 30x80cm, b’
f xh’

f=60x 7cm, nhịp 
dầm ld=6m, khoảng cách thông thủy giữa 2 dầm l0=4m, M=65tm, As= 325+228. 

Lời giải 
- Bước 1: tra số liệu Rb=11,5Mpa, Rs=280Mpa, R=0,623, =0,429.  

                                      

80
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2
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3Ø25
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300

a

30
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- Bước 2: bố trí thép và tính a 

     
3 4,909 4,25 2 6,158 9,9 6,82

3 4,909 2 6,158
a cm    
 

    

     0 80 6,82 73,18h h a cm      
- Bước 3: kiểm tra Sc
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'

0

'
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Sc đạt yêu cầu 
- Bước 4: xác định vị trí trục trung hòa 

 
' ' '.( ). .( 0,5. )

11,5.(600 300).70.(731,8 0,5.70) 168277200 16,83
f b f f o fM R b b h h h

Nmm tm
  

      

M > Mf: trục trung hòa qua sườn. 
- Bước 5:  

' '( ) 280.2704 11,5.(600 300).70 0, 204
11,5.300.731,8

s s b f f
R

b o

R A R b b h
R bh

 
   

   
 

 xảy ra phá hoại dẻo
 

Tra bảng m= 0,183 
2 ' ' '

2

( ) ( 0,5 )

0,183.11,5.300.731,8 11,5.(600 300).70.(731,8 0,5.70) 506384848 50,64
gh m b o b f f o fM R bh R b b h h h

Nmm tm

   

     
  

- Bước 6: M > Mgh cấu kiện không đủ khả năng chịu lực. 
 
Bài9: Thiết kế cốt thép ( cốt thép dọc chịu lực và cốt đai) cho dầm với số liệu sau: 

bê tông B25, thép dọc chịu lực dùng nhóm thép CII, cốt đai dùng nhóm thép CI. Dầm 
chịu tải trọng phân bố đều với g = 16kN/m; p=24kN/m (g: tính tải, p: hoạt tải), nhịp 
dầm l=8m. 

                                

p

q

l=8m
 

                                 H 4.1. Sơ đồ tính của dầm 
Lời giải 
1. Tra số liệu tính toán: 

Rb=14,5Mpa, Rbt=1,05Mpa, Eb=27.103Mpa. 
Thép CI có Rs= Rsc =225Mpa, Rsw=175Mpa, Es=21.104Mpa. 
Thép CII có Rs= Rsc =280Mpa, Rsw=225Mpa, Es=21.104Mpa. 
Với B25 và CII tra bảng có R = 0,595; R = 0,418. 

2. Xác định nội lực  
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2 2

ax
. 40.8 320 .
8 8m

q lM kN m    

ax
. 40.8 160
2 2m

q lQ kN    

3. Tính cốt thép dọc chịu lực 
(Dùng bài toán thiết kế 2)  
Giả thiết: a=6cm; b=25cm; =0,35 
Từ =0,35 tra bảng ta có m=0,289 

7

0 0
320.10 553 553 60 613

. . 0,289.14,5.250m b

Mh mm h h a mm
R b

          

Chọn h = 600mm = 60cm. 
60 2, 4
25

h
b
   thỏa mãn điều kiện [2÷4], lúc này h0=h-a=600-60=540mm 

Tính 
6

2 2
0

320.10 0,302
. . 14,5.250.540m R

b

M
R b h

      

Với 0,302m   tra bảng ta có  = 0,815 

         
6

2 2

0

320.10 2597 25,97
. . 2800.0,815.540s

s

MA mm cm
R h

     

Kiểm tra hàm lượng cốt thép 

               
0

25,79.100% 100% 1,924%
. 25.54

sA
b h

      

        min ax
14,50,05%; . .100% 0,595. .100% 3,08%
280

b
m R

s

R
R

       

Hàm lượng cốt thép thỏa mãn min axm     
Chọn thép 
Với As= 25,97cm2 chọn 325+322 (As = 26,13cm2) 
Bố trí thép:  

                                    

2
3Ø22

3Ø25
1

a

25
25

250

60
0

2Ø12
3

 
                                                H 4.2. Mặt cắt bố trí thép dầm 
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3.4,909.3,75 3.3,801.8,6 5,87
26,13

a cm
   

Sai lệch không nhiều so với a giả thiết và thiên về an toàn nên có thể kết thúc bài 
toán. 

4. Chọn cốt thép dọc cấu tạo: chọn cốt giá 212 
5. Thiết kế cốt đai 

- Bước 1: chuẩn bị số liệu tính toán 
- Bước 2: dự kiến dùng đai 6, số nhánh n=2 ta có 

2 2
w aw. 2.0, 283 0,566 56,6sA n a cm mm     

- Bước 3: kiểm tra điều kiện tính toán Q  Qb.o 
Với 

 . 4 00,5. . 1 . . . 0,5.1,5.1.1,05.250.541,3 106568 106,57b o b n btQ R b h N kN       

Q =160kN > Qb.o : cần phải tính toán cốt đai. 
- Bước 4: tính 1 0,5 16 0,5.24 28 /q g p kN m      

 

 

2 2
2 0

1 1

1
ax

23 22 2
ax 1

w

. 1 . . . 2.1.1,05.250.541,3 153827987

( 0; 0)

2. . 2. 153827987.28 131258
131,258160 218,764

0,6 0,6

160.10 131258
26,54

4. 4.153827987

b b f n bt

f n

b b

b
m

m b
s

b

M R b h Nmm

Q M q N
QQ kN kN

Q Q Nq
M mm

  

 

    

 

  

   


   

 

- Bước 5: khoảng cách tính toán của cốt đai w w

sw

.
q

s sR As   

175.56,6 373
26,55

s mm   

Khoảng cách cực đại   2 2
4

ax
A

. 1 . . . 1,5.1,05.250.550 753
Q 158000

b n bt o
m

R b h
s mm

 
    

Khoảng cách cấu tạo (sct):  

Đai dày  min ;300 min 200;300 200
3ct
hs mm mm    

 
 

Đai thưa  3min ;500 min 450;500 450
4ct
hs mm mm    

 
 

Khoảng cách thiết kế:  axmin ; ; 200tk tt m cts s s s mm   
Kết luận: đai 6s200  
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4 
1. Nêu đặc điểm cấu tạo của bản và dầm? 
2. Các trạng thái ứng suất và biến dạng trên tiết diện thẳng góc của một dầm chịu 

uốn? 
3. Thế nào là phá hoại giòn, phá hoại dẻo? 
4. Vì sao hàm lượng cốt thép trong cấu kiện chịu uốn phải thỏa mãn min axm     

? Nếu không thỏa mãn thì xử lý thế nào? 
5. Vẽ sơ đồ ứng suất, thiết lập các công thức cơ bản và điều kiện hạn chế và các bài 

toán vận dụng cho cấu kiện cơ tiết diện chữ nhật chịu uốn đặt cốt đơn, cốt kép? 
6. Cấu tạo, vẽ sơ đồ ứng suất, thiết lập các công thức cơ bản và điều kiện hạn chế 

và các bài toán vận dụng cho cấu kiện có tiết diện chữ T chịu uốn đặt cốt đơn, cốt kép? 
7. Các điều kiện khống chế khi tính toán lực cắt? 
8. Nguyên tắc tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng? 
9. Nguyên tắc tính toán uốn và cắt thép? 
10. Nguyên tắc tính toán cốt đai khi không có cốt xiên? 
11. Nguyên tắc tính toán cốt xiên? 
12. Tính As và vẽ mặt cắt bố trí thép với các số liệu sau:  

STT b(cm) h(cm) Cấp độ bền 
của bê tông B 

Nhóm cốt thép M(kNm) 

1 20 40 15 CII 90 
2 25 50 20 CII 150 
3 25 80 25 CIV 240 
4 30 90 30 AIII 360 
5 25 70 35 AII 260 

13. Chọn bxh, tính As và vẽ mặt cắt bố trí thép với các số liệu sau: 
STT Cấp độ bền của bê tông B Nhóm cốt thép M(kNm) 

1 25 CIII 200 
2 15 CII 220 
3 20 CII 380 
4 15 AII 420 
5 30 AIII 450 

14. Bố trí cốt thép và kiểm tra khả năng chịu lực? 
STT b(cm) h(cm) B Nhóm cốt thép As M(kNm) 

1 20 40 15 CII 320+222 180 
2 25 50 20 CII 322+225 240 
3 25 80 30 CII 20 360 
4 30 90 20 AIII 320+322 400 
5 25 70 30 AIII 25 420 
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15. Vẽ mặt cắt bố trí cốt thép và xác định khả năng chịu lực? 
STT b(cm) h(cm) B Nhóm cốt thép As 

1 22 40 25 CIII 3+222 
2 25 60 15 CII 20
3 30 80 30 CIII 22
4 25 70 25 AII 320+325 
5 30 90 25 AIII 20

16. Tính As, As
’ và vẽ mặt cắt bố trí thép với các số liệu sau: 

STT b(cm) h(cm) B Nhóm cốt thép M(kNm) 
1 20 40 15 CII 140 
2 25 50 15 AII 260 
3 25 80 15 CIII 600 
4 30 90 20 AIII 1200 
5 25 70 20 CIII 650 

17. Tính As và vẽ mặt cắt bố trí thép với các số liệu sau: 
STT b(cm) h(cm) As B Nhóm cốt thép M(kNm) 

1 20 40 20 20 CII 160 
2 25 50 22 20 AII 320 
3 25 80 25 20 CIII 800 
4 30 90 328 15 AIII 1050 
5 25 70 20 15 CIII 520 

18. Vẽ mặt cắt bố trí cốt thép và xác định khả năng chịu lực? 
STT b(cm) h(cm) B Nhóm cốt thép As As

' 
1 22 40 25 CIII 3+222 220 
2 25 60 15 CII 20 20
3 30 80 30 CII 22 22
4 25 70 25 AIII 320+325 25
5 30 90 25 AII 20 20

19. Cho dầm có mặt cắt chữ T (với cánh ở dạng côngson) với số liệu cho ở bảng 
sau. Tính As vẽ mặt cắt bố trí thép: 

STT b(cm) h(cm) hf
'(cm) bf

'(cm) ld(cm) l0(cm) B Nhóm 
cốt thép 

M(kNm) 

1 22 60 8 100 5,6 4,0 15 CII 230 
2 25 60 10 90 4,2 4,5 15 CII 250 
3 30 80 12 70 4,5 4,2 25 CIII 600 
4 25 70 10 110 3,5 4,6 20 AII 450 
5 30 90 12 80 3,0 3,6 25 AIII 800 

   
20. Cho sơ đồ kết cấu như hình vẽ, thiết kế cốt thép cho dầm (cốt dọc, cốt đai và 

cốt xiên nếu có) 
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A B

a/3 a/3a a

P=2qa
qq

 
    

STT b(cm) h(cm) q(kN/m) a(m) B Nhóm 
cốt thép 

1 22 60 70 4 15 CII 
2 25 60 120 5 15 CII 
3 30 80 150 6 25 CIII 
4 25 70 160 6,5 20 AII 
5 30 90 100 6,2 25 AIII 

 
 
Chương 5:                                    SÀN BÊTÔNG CỐT THÉP 
 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 
BẢN DẦM 
1. Phân biệt bản dầm và bản kê bốn cạnh? 
2. Cách xác định sơ bộ kích thước các bộ phận trong sàn? 
3. Nhịp tính toán (nhịp biên và nhịp giữa) của bản? Trình bày cách tính thép chịu 

lực và thép cấu tạo trong bản? 
4. Nêu tên các loại thép cấu tạo trong bản và cách tính toán? 
5. Chiều dài vươn ra của cốt mũ chọn phụ thuộc nhân tố nào? 
6. Vẽ sơ đồ tính của bản? Các loại tải trọng tác dụng lên bản và cách xác định các 

loại tải trọng này? 
7. Vùng nào trong bản được phép giảm thép? Giảm bao nhiêu? Vì sao các vùng đó 

lại được giảm? 
8. Hàm lượng cốt thép trong bản phải thỏa mãn điều kiện nào? Nếu hàm lượng cốt 

thép trong bản không nằm trong phạm vi hợp lý thì xử lý như thế nào? 
9. Chiều dày của bản được chọn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Bản dầm khác 

với bản kê 4 cạnh ở chỗ nào? 
10. Kích thước tiết diện của dầm phụ được chọn phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

Làm thế nào để biết được kích thước tiết diện đã chọn là hợp lý? 
11. Vì sao hàm lượng cốt thép trong dầm phải thỏa mãn min axm    ? Nếu không 

thỏa mãn thì xử lý như thế nào? 
12. Vì sao nhịp tính toán của dầm phụ không được lấy bằng khoảng cách giữa hai 

trục định vị? 
13. Các phương pháp để vẽ biểu đồ bao mômen cho dầm. Trình tự vè biểu đồ bao 

mômen của dầm phụ? 
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14. Trong tính toán thép cho dầm vị trí nào tính theo tiết diện chữ nhật vị trí nào 
tính theo tiết diện chữ T. Vì sao? 

15. Cách xác định các loại tải trọng tác dụng lên dầm phụ? Vẽ sơ đồ truyền tĩnh tải 
của bản lên dầm phụ? 

16. Tình bày các phương pháp bố trí thép trong dầm phụ? 
17. Trình bày giá trị hàm lượng cốt thép hợp lý của dầm phụ? Người ta đưa ra giá 

trị này nhằm lục đích gì? 
18. Nêu tên, tác dụng các loại thép trong dầm phụ? 
19. Cách thống kê thép trong dầm phụ? 
20. Trình bày trình tự tính cắt thép? Vì sao phải kéo dài thêm 1 đoạn W (tính từ mặt 

cắt lý thuyết)? 
21. Thế nào là tiết diện trước, tiết diện sau? 
22.  Nêu các điều kiện khi tính toán cốt đai và ý nghĩa của các điều kiện đó? Cách 

chọn đường kính và khoảng cách giữa các cốt đai? 
23. Nêu các quy định kiểm tra neo thép trong dầm phụ? Đoạn nối chồng thép và 

đoạn neo cấu tạo của cốt xiên trong dầm phụ được lấy như thế nào? Vì sao? 
24. Cách xác định bề rộng cánh khi tính toán dầm phụ theo tiết diện chữ T? Vị trí 

nào trên dầm phụ được tính toán theo tiết diện chữ T và vị trí nào chữ nhật? 
25. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm chính? 
26. Nhịp tính toán của dầm chính? Sơ đồ tính của dầm chính và hình dáng biểu đồ 

nội lực của trường hợp tĩnh tải? 
27. Có bao nhiêu phương pháp để vẽ được biểu đồ bao mômen cho dầm chính? 

Trình tự vẽ biểu đồ bao mômen cho dầm chính? 
28. Tác dụng của việc vẽ biểu đồ bao mômen trong dầm chính? Ý nghĩa của biểu 

đồ bao vật liệu? 
29. Trình tự tính toán cốt treo? Các cách đặt cốt treo để gia cố cho dầm chính? Tại 

sao tại vị trí gối tựa lại không có cốt treo? 
30. Trình bày trình tự để vẽ được biểu đồ bao vật liệu của dầm chính? Ý nghĩa của 

biểu đồ bao vật liệu này? 
31. Cách thống kê thép trong dầm chính? Tại sao thép trong dầm chính lại không 

được uốn móc như thép trong bản? 
32. Trình bày phương pháp tính toán cốt thép trong dầm chính? Vì sao khi tính toán 

cốt thép trong dầm chính ta kiểm tra điều kiện m  chứ không phải pl  ? 

33. Trình bày cách bố trí cốt xiên trong dầm chính? Khi nào cần bố trí cốt xiên? 
Điều kiện? 

34. Tác dụng của cốt dọc cấu tạo trong dầm chính? Khi nào bố trí cốt dọc cấu tạo? 
Cốt dọc cấu tạo khác cốt giá ở chỗ nào? 

35. Hàm lượng cốt thép hợp lý trong dầm chính? Ý nghĩa của hàm lượng này? Khi 
hàm lượng này không hợp lý thì cần phải xử lý như thế nào? 

BẢN KÊ BỐN CẠNH 
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36. Đặc điểm cấu tạo và sự làm việc của bản kê bốn cạnh? 
37. Trình tự thiết kế bản kê bốn cạnh? Sự khác nhau khi thiết kế bản dầm và bản kê 

bốn cạnh? 
38. Trình bày nguyên tắc truyền tải trọng từ sàn xuống dầm phụ và từ dầm phụ 

sang dầm chính? 
SÀN PANELLẮP GHÉP 
39. Các loại sàn panel lắp ghép? 
40. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của sàn panel lắp ghép? 
41. Cấu tạo và sự làm việc của sàn panel lắp ghép? 
SÀN NẤM 
42. Đặc điểm cấu tạo và sự làm việc của sàn nấm? 
43. Nguyên tắc thiết kế sàn nấm? 
44. Cấu tạo, sự làm việc và nguyên lý tính toán mũ cột? 
45. Các phương pháp tính toán sàn nấm?  

 
Chương 6:                                CẤU KIỆN CHỊU NÉN 

 
Bài 1: Cho một cột chịu nén đúng tâm với các số liệu sau: bê tông có cấp độ bền 

chịu nén B20, cốt thép nhóm CIII, bxh= (25x40)cm, chiều dài cột 5,4l m  (cột có liên 
kết một đầu ngàm – một đầu khớp), hệ số điều kiện làm việc của bê tông lấy bằng 1, 
N= 1400kN. Yêu cầu thiết kế cốt thép dọc chịu lực, chọn cốt đai theo cấu tạo vẽ mặt 
cắt bố trí cốt thép.  

Lời giải 
- Bước 1: Tra số liệu 

Với bê tông B20, cốt thép nhóm CII, hệ số điều kiện làm việc của bê tông b=1 
tra bảng có Rb=11,5Mpa; Rs=Rsc=280Mpa. 

- Bước 2: tính min
min

ol
r

   

Với 0 . 0,7.540 378l l cm  
 

min 0, 288 0, 288.25 7,2r b cm    
378 52,5 28
7, 2

     : cần xét đến uốn dọc 

2 21,028 0,0000288 0,0016 1,028 0,0000288.(52,5) 0,0016.52,5 0,865          
- Bước 3: Lấy 2250 400 100000bA A b h mm       

3

2 2

1400.10 11,5.100000
0,865 1673 16,73

280

b b

st
sc

N R A
A m cm

R


 
     

- Bước 4: 16,73.100% .100% 1, 673%
25.40

st
t

A
A
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Với min52,5 0, 4%   
 Vậy min2 3%t  

 - Bước 5: chọn và bố trí cốt thép. Chọn 420+218 có diện tích 17,65cm2. Bố trí 
như hình vẽ. 

- Bước 6: chọn cốt đai theo cấu tạo 
Đường kính cốt đai sw= max(0,25max;5mm)= max(0,25.20;5mm)= 5mm. Chọn 

đai 6. 
Khoảng cách cốt đai: a15min = 15.18=270mm. Chọn khoảng cách đai 200mm 

- Bước 7: Bố trí cốt thép như hình vẽ 

                                       
20

400

25
0

1
3Ø

25

3
Ø

6a
20

0 2
2Ø

18

    
                                                     Bố trí thép trên mặt cắt 
 
Bài 2: Cho một cột chịu nén đúng tâm với các số liệu sau: bê tông có cấp độ bền 

chịu nén B15 (cột được đổ bê tông theo phương đứng), cốt thép nhóm CII, bxh= 
(20x25)cm, chiều dài cột 3,9l m

 
(cột có liên kết hai đầu khớp), cột chịu lực dọc N= 

650kN, cốt thép dọc chịu lực 420. Yêu cầu kiểm tra khả năng chịu lực. 
Lời giải 
Bước 1: tra số liệu 
Với bê tông B15 tra bảng ta có cường độ tính toán gốc 8,5Mpa 
Thép nhóm CII tra bảng ta có Rs=Rsc=280Mpa 
Với bê tông đổ thẳng đứng và cạnh tiết diện nhơ hơn 30cm tra bảng ta có hệ số 

điều kiện làm việc của bê tông b= 0,85x0,85=0,723 
Cường độ tính toán của bê tông Rb = 8,5x0,723= 6,146Mpa 
Bước 2:  
Cột có 2 đầu liên kết khớp do vậy 0 3,9l l m   

min 0,288 0, 288.200 57,6r b mm    

0

min

3900 67,71
57,6

l
r

     

28 <  < 120: cột đảm bảo yêu cầu về độ mảnh và cần xét đến ảnh hưởng của uốn 
dọc 
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2 21,028 0,0000288 0,0016 1,028 0,0000288.(67,71) 0,0016.67,71 0,797          

Bước 3: 1256.100% .100% 2,51% 3%
200.250

s
t

b

A
A

      

Lấy 2200 250 50000bA A mm   
 

Bước 4: 
st.( . . ) 0,797.(6,146.50000 280.1256) 525207 525, 207gh b b scN R A R A N kN     

 Ngh < N cấu kiện không đủ khả năng chịu lực.  
 

Bài 2: Cho cột của một khung siêu tĩnh chịu nén lệch tâm với các số liệu sau: Tiết 
diện cột (bxh)= (250x400)mm; 3,9l m

 
(cột có 1 đầu ngàm, 1 đầu khớp). Bê tông B20 

(cột đổ bê tông theo phương đứng); thép dọc chịu lực nhóm CII; M= 150kNm, 
N=500kN, Mdh=50kNm, N= 300kN 

Yêu cầu: thiết kế cốt thép đối xứng và chọn cốt đai theo cấu tạo, vẽ mặt cắt bố trí 
cốt thép. 

Lời giải  
- Bước 1: tra các số liệu tính toán 
Bê tông B20 có cường độ tính toán gốc 11,5 Mpa; Eb= 27x103Mpa 
Cột đổ bê tông theo phương đứng, kích thước lớn nhất của tiết diện lớn hơn 

300mm tra bảng ta có hệ số điều kiện làm việc b= 0,85x1= 0,85 
Cường độ tính toán của bê tông Rb= 11,5x0,85= 9,775Mpa 
Thép nhóm CII có Rs=Rsc=280Mpa; Es= 21x104 Mpa 

B20 và CII có R= 0,623; R= 0,429 
Giả thiết '

04 400 40 360a a cm h h a mm         
Xác định các độ lệch tâm  

Độ lệch tâm tĩnh học 1
150 0,3 300
500

Me m mm
N

     

Độ lệch tâm ngẫu nhiên 

1 1. .5200 8,66
600 600

400 13,33
300 300

a

l mm
e

h mm

   
  


 

Lấy 13,33ae mm  
Với kết cấu siêu tĩnh do vậy độ lệch tâm ban đầu e0= max(e1; ea)= 300mm 
Xét ảnh hưởng của uốn dọc: 
Chiều dài tính toán 0 0,7. 0,7.5200 3640l l mm    

Độ mảnh 0 3640 9,1 8 :
400h

l
h

      cần xét đến uốn dọc 

Giả thiết hàm lượng cốt thép t = 1,5%  
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   2 2 6 4
0

4 3 3
6 4

3

0

. . . 0,5. 0,015.250.360. 0,5.400 40 34,56.10

21.10 . 250.4007,78; 1,333.10
27.10 12 12

300 0,75;
400

s t

s

b

I b h h a mm

E b hI mm
E

e
h





    

     

 

 

min
36400,5 0,01 0,01 0,5 0,01. 0,01.9,775 0,311;
400

o
b

l R
h

         

minmax( ; ) 0,75;o
e

e
h

    

0,11 0,110,1 0,1 0, 230,750,10,1
1

e

p

S



    


 

. 50 300.2001 . 1 1. 1,6 1 2
. 150 500.200

l l
l

M N y
M N y

  
 

       
 

 

Với 1; 0,5. 0,5.400 200y y mm      

2

3 6
6 3

2

6, 4 ( )

6, 4.27.10 0, 23.1333.10.( 7, 78.34, 56.10 ) 6, 006.10 6, 006
3640 1, 6

b
cr s

o l

E SIN I
l

N kN




 

   

     
Tính theo công thức của GS. Nguyễn Đình Cống: 2

0

2,5. . .b
cr

E IN
l


  

Với 
3 6

3
2

2,5.0,565.27.10 .1333.101; 6,791.10 6,791
3640crN N kN      

Sai lệch giữa 2 giá trị là không lớn, có thể chập nhận được: 

Hệ số uốn dọc 1 1 1,0915001 1
6005,738cr

N
N

   
 

 

0
400. 1,091.300 40 487,3

2 2
he e a mm        

- Bước 2: xác định sơ bộ chiều cao vùng nén x với giả thiết lệch tâm lớn và thép có 
Rs=Rsc 

3500.10 174
. 11,5.250b

Nx mm
R b

    

Ta có '
0. 0,623.360 224,28 ;2. 2.40 80R h mm a mm      

Vậy '
02. . :Ra x h 

 
thỏa điều kiện đã giả thiết 

- Bước 3: tính cốt thép 
3

' 2
'

0

174.( ) 500.10 .(487,3 360)
2 2 1196

.( ) 280.(360 40)

o

s s
sc

xN e h
A A mm

R h a

   
   

   
- Bước 4: xử lý kết quả tính toán 
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Kết quả tính toán As dương nên chấp nhận 
' 1196.100% .100% 1,32%

. 250.360
s

o

A
b h

      (so với giả thiết sai lệch không nhiều).  

5  h  10 nên min ax0, 2%; 3,5%m      
Thỏa mãn yêu cầu về hàm lượng cốt thép. 
- Bước 5: chọn và bố trí cốt thép  
As=As

’= 1196mm2 : chọn 225+20 (1296mm2) 
- Bước 6: kiểm tra a, a’ 
a= a’= 25+25/2= 37,5mm: sai lệch ít và thiên về an toàn nên bài toán kết thúc. 
Chọn cốt đai theo yêu cầu cấu tạo: 
Đường kính cốt đai: w ax0, 25. 0, 25.25 6, 25 ,s m mm     chọn đai 8 

Khoảng cách giữa các cốt đai: min15. 15.20 300 ,a mm    chọn khoảng cách 
200mm.   

                               
25

400

25
0

1 3
Ø

8a
20

0

25

2Ø
25

2
Ø

20

 
                                                Bố trí cốt thép    

 
Bài 3: số liệu như bài 2, yêu cầu thiết kế cốt thép không đối xứng. 
Bước 1: chuẩn bị số liệu tính toán, giống bài 2 
Bước 2: xác định trường hợp tính toán 
Ta có 0. 1,091.300 327,3e mm    

   00, 4. 1,24 . 0, 4. 1,24.400 0,623.360 110,3p Re h h mm      

Ta có 0. pe e   rơi vào trường hợp lệch tâm lớn, chuyển sang bước 3. 

Bước 3: tính cốt thép 

Chọn 
'

0 360 40 200
2 2

h ax mm 
     

   

3

2
'

0

200. . . .( ) 500.10 .487,3 11,5.250.200.(360 )
2 2' 1051

280. 360 40.

b o

s
sc

xN e R b x h
A mm

R h a

   
  


 

3
2. . . ' 11,5.250.200 280.1051 500.10A 1319

280
b sc s

s
s

R b x R A N mm
R
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Bước 5: xử lý kết quả tính toán
 

0

1319.100% .100% 1,32%
. 250.400

sA
b h

     

'
'

0

1051.100% .100% 1,05%
. 250.400

sA
b h

     

Vậy '
min, 0, 2%    và 3,5%t   

Bước 6: chọn và bố trí cốt thép  
' 21051 :sA mm  chọn 322 (1140mm2) 

21319 :sA mm  chọn 325 (1473mm2) 

Bước 7: kiểm tra a, a’, t. Các giá trị này nếu sai lệch nhiều hoặc thiên về nguy 
hiểm thì giả thiết lại và tính lại. 

Tương tự bài 2 ta có a, a’ sai lệch ít và thiên về an toàn, t có sai lệch nhưng kết 
quả chấp nhận được. 

                              
25

400

25
0

1 3
Ø

8a
20

0

25

3Ø
25

2
3Ø

22

 
 

Bài 4: số liệu như bài 2, cho thêm As= As
’ = 320, yêu cầu kiểm tra khả năng chịu 

lực. 
Bước 1: tra số liệu, giống bài 2. 
Bước 2: bố trí cốt thép để tính a, a’, h0 

                                  
20

400

25
0

1 3
Ø

8a
20

0

20

3Ø
20

2
3Ø

20

 
' ' 2

030 ; 370 ; 942s sa a mm h mm A A mm      
Bước 3: kết quả từ bài 2 ta có 

' '
0 0

400300 ; 1,091; 487,3 ; . 1,091.300 30 157,3
2 2
he mm e mm e e a mm             
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Bước 4: kiểm tra khả năng chịu lực 
Giả thiết rơi vào trường hợp lệch tâm lớn: 

' 3
s sc s

0
. -R .A 500.10 174

. 11,5.250
s

b

N R Ax mm
R b


    

'
02. 60 ; . 224, 28Ra mm h mm  thỏa điều kiện '

02. .Ra x h   
Kiểm tra khả năng chịu lực theo điều kiện: 

 

   

' '
0

3 6

' '
0

6

. . .( ) . .
2

. 500.10 .487,3 243,65.10
174. . .( ) . . 11,5.250.174.(370 ) 280.942. 370 30

2 2
231, 25.10

b o sc s

b o sc s

xNe R b x h R A h a

N e Nmm
xR b x h R A h a

Nmm

   

 

      



 

Cấu kiện không đủ khả năng chịu lực. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 6 
1. Trình bày đặc điểm cấu tạo của cấu kiện chịu nén? 
2. Trình bày tác dụng của cốt đai trong cấu kiện chịu nén? Các yêu cầu cấu tạo của 

cốt đai trong cấu kiện chịu nén? 
3. Vẽ sơ đồ ứng suất, thiết lập các công thức cơ bản và điều kiện hạn chế cho cấu 

kiện chịu nén có tiết diện chữ nhật theo các trường hợp sau: nén lệch tâm lớn, 
nén lệch tâm bé? 

4. Tại sao với nhóm cốt thép CIV hoặc AIV trở đi thì cường độ chịu kéo khi tính 
toán lớn hơn cường độ chịu nén? 

5. Trình bày trình tự thực hiện các bài toán vận dụng của cấu kiện chịu nén đúng 
tâm, lệch tâm lớn và lệch tâm bé? 

6. Ý nghĩa và tác dụng của biểu đồ tương tác? Cách xây dựng biểu đồ tương tác? 
7.  Cột của khung bê tông cốt thép toàn khối, đổ bê tông theo phương đứng, sàn 

lắp ghép, chiều cao H, tiết diện cột bxh. Cặp nội lực tính toán gồm M, N trong 
đó phần do tải trọng dài hạn Ml, Nl, cốt thép về phía chịu nén As

’. Về phía chịu 
kéo As. Yêu cầu kiểm tra khả năng chịu lực. 

 
8. Cột lắp ghép có tiết diện bxh, l0. Cột chịu cặp nội lực tính toán M và N trong đó 
Ml và Nl. Yêu cầu tính cốt thép đối xứng, vẽ mặt cắt bố trí thép. 

STT l0 
(m) 

b 
(cm) 

h 
(cm) 

M 
(kNm) 

N 
(kN) 

Ml 
(kNm) 

Nl 
(kN) 

Bê 
tông 
có B 

Nhóm cốt 
thép 

1 7 22 60 200 960 100 350 15 CIII 
2 8 25 60 250 1000 150 400 15 CII 
3 8,2 30 80 400 1200 200 450 25 CIV 
4 8,6 25 70 600 1500 250 500 20 AII 
5 9 30 90 800 1700 300 550 25 AIV 

 9. Số liệu như bài trên. Yêu cầu tính cốt thép không đối xứng, vẽ mặt cắt bố trí 
thép. 
 
 
 
 

STT H 
(m) 

b 
(cm) 

h 
(cm) 

M 
(kNm) 

N 
(kN) 

Ml 
(kNm) 

Nl 
(kN) 

Bê tông 
có B 

Nhóm 
cốt 
thép 

As As
' 

1 3,2 22 60 200 600 100 350 15 CIII 20 
2 3,6 25 60 250 800 150 400 15 CII 22 20
3 4,2 30 80 400 1200 200 450 25 CIV 25 20
4 4,5 25 70 600 1500 250 500 20 AII 25 38 
5 5,4 30 90 800 1700 300 550 25 AIV 22 
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Chương 7:                         CẤU KIỆN CHỊU KÉO VÀ XOẮN 
 

Bài 1: Cho một thanh dàn chịu kéo với cặp nội lực N= 300kN; M= 20kNm, thanh 
dàn được làm bằng bê tông B20, cốt thép nhóm CII, bxh= (160x300)mm. Yêu cầu 
thiết kế cốt thép dọc. 

Lời giải 
Bước 1: tra số liệu tính toán 
B20 có Rb= 11,5Mpa; CII có: Rs= Rsc= 280Mpa; 
B20 và CII có R= 0,623; R= 0,429 
Bước 2: giả thiết a, a’ 
a= a’= 30mm  h0= h-a= 300-30= 270mm 
Bước 3: xác định trường hợp lệch tâm 

0
20 0,067 67

300
0,5. 0,5.300 30 120a

Me m mm
N

y h a mm

   

    
 

0 :ae y  xảy ra lệch tâm bé 
Bước 4: tính As; As

’ 
  '

3
' 2 2

. . . .

. 300.10 .53 237 2,37
. 280.240

s s a

s
s a

N e N e R A Z

N eA mm cm
R Z

 

   
 

Với: 00,5 0,5.300 67 30 53e h e a mm        

                '
0 270 30 240aZ h a mm      

' 3
2 2. 300.10 .187 835 8,35

. 280.240s
s a

N eA mm cm
R Z

     

Với: '
00,5 0,5.300 67 30 187e h e a mm        

Bước 6: kiểm tra hàm lượng cốt thép 
'

'8,35 2,37.100% .100% 1,74%; .100% .100% 0,5%
16.30 16.30

s sA A
A A

          

Ta có: '
min, 0,1%     

           
'

min2.t       
Bước 7: chọn và bố trí cốt thép 

As= 8,35cm2 : chọn 220+18 (8,82cm2) 
As

’= 2,37cm2 : chọn 214 (3,07cm2) 
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                                           160

20
20

30
0

3
2Ø14

3
2Ø20

Ø18
2

 
Bước 8: kiểm tra a, a’ 

a= 20+ 10=30mm; a’= 10+7=17mm 
a, a’ sai lệch ít và thiên về an toàn nên bài toán kết thúc. 

 
Bài 2: cho một thanh dàn chịu kéo với cặp nội lực N= 500kN; M= 50kNm, thanh 

dàn được làm bằng bê tông B25, cốt thép nhóm CIII, bxh= (180x300)mm, cốt thép 
As= 316; As

’= 314. Yêu cầu kiểm tra khả năng chịu lực. 
Lời giải 
Bước 1: tra số liệu tính toán 
B25 có Rb= 14,5Mpa; CII có Rs= Rsc= 280Mpa; 
316 (As= 6,03cm2); 314 (As

’= 4,62cm2) 
Bước 2: bố trí thép, tính a và a’  

                                         180

20
20

30
0

2
3Ø14

1
3Ø16

 
'20 8 28 ; 20 7 27 ; 0,5 0,5.300 28 122aa mm a mm y h a mm            

0 :ae y  xảy ra lệch tâm lớn 
Bước 5: kiểm tra khả năng chịu lực 

' 3. . 365.603 365.462 500.10 0
. 14,5.180

s s sc s

b

R A R A Nx
R b
   

    

Kiểm tra khả năng chịu lực theo điều kiện: '. . .s s aN e R A Z  

Với: ' '
00,5 0,5.300 100 27 223e h e a mm        

        
'

0 272 27 245aZ h a mm      
' 3 6

6

. 500.10 .233 116,5.10
. . 365.603.245 53,9.10s s a

N e Nmm
R A Z Nmm
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Kết luận cấu kiện không đủ khả năng chịu lực. 
 
Bài 3: cho một dầm bê tông cốt thép chịu uốn xoắn với các số liệu sau: bê tông có 

cấp độ bền B20, cốt thép dọc và cốt đai nhóm CII, bxh= 250x500, M= 150kNm, Mt= 
12kNm, Q=80kN. Yêu cầu thiết kế cốt thép dọc và cốt đai theo sơ đồ 1. 

Lời giải 
- Tra số liệu tính toán: 
B20 có Rb= 11,5Mpa; cốt thép dọc và cốt đai nhóm CII có Rs= Rsc= 280Mpa; Rsw= 

225Mpa, R= 0,623; R= 0,429 
- Giả thiết: a= a’= 40mm  h0= h-a= 500-40= 460mm 
- Tính As theo cấu kiện chịu uốn: 

6
2 2

0

150.10 1456 14,5
. . 280.0,8.460s

s

MA mm cm
R h

     

Chọn thép lớn hơn kết quả tính (kể đến ảnh hưởng của xoắn) 
Chọn 222+225 (17,42cm2) bố trí thành 1 lớp 
a = 25+25/2= 37,5mm; h0= 500-37,5= 462,5mm; a’= 20+8= 28mm 
Cốt thép trong vùng nén chọn 216 (4,02cm2) 
Cốt đai chọn 10a100; 8 (Asw= 78,5mm2)   

                                     

2Ø22
2

2Ø25 1

2Ø14 4

Ø10a100 5

2Ø14 4

250

25
20

50
0

 
- Xác định các hệ số:

 150 25012,5; 1; 0, 2
12 2 2.500 250q

t

M b
M h b

        
   

- Kiểm tra điều kiện ứng suất nén chính: 
 6 2 2 612 12.10 0,1. . . 0,1.11,5.500.250 35,94.10t bM kNm Nmm R c d Nmm    

 
Thỏa mãn điều kiện.

 - Kiểm tra điều kiện trên tiết diện vênh: 
'

'
0

. . 280.1742 280.402 131
. 150.11,5

2. 2.28 56 ; . 0,623.462,5 288

s s sc s

b

R

R A R Ax mm
b R

a mm h mm
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Xảy ra '
02. .Ra x h   

 

 

' '
0 0

6

. . . . .
2

13111,5.250.131. 462,5 280.402. 462,5 28 198, 4.10
2

u b sc s
xM R b x h R A h a

Nmm

     
 

      
 

 

w w1
w

w,min 6

6
w

. . 225.78,5.250 0,091
. . 280.1742.100

0,5 0,5 0,053
150.101 12. . 2.0,091.198, 4.10

s s

s s

u

R A b
R A s

M
M







  

  
 

 

6

w,max 6

150.101,5. 1 1,5. 1 0,366
198, 4.10u

M
M


   

       
    

Xảy ra w,min w,max     

300
c c
b

    và 1q   
 

   
2

2
w 0

w

6 2 6 2

280.1742.[(1 0,091.0,2. ]. 462,5 0,5.131. .(1 . . ). 0,5. 300
. 1. 12,5

300
176.10 35,61. 52800.10 10683

375012,5
300

s s
gh

gh

c
R A h x

M c

c cM c c

  
  

       
 

 
 



      Đạo hàm bậc nhất của Mgh đối với c bằng không ta có: 
   6 2

2 6 6

2 6

21366. . 3750 52800.10 10683. 0

10693 64,1.10 . 52800.10 0
7493 4,94.10 0

c c c

c c
c c

   

  

    

Giải phương trình bậc hai theo c ta có nghiệm hợp lý: c= 610mm 
2. 2.500 250 1250c h b mm    

 
Lúc này ta có: 

6 2
652800.10 10683.610 13,02.10 13,02

610 3750ghM Nmm kNm
  


 

Ta có 12t ghM kNm M   thỏa mãn điều kiện, bài toán kết thúc. 

 
Bài 4: thực hiện với số liệu bài 3, kiểm tra theo sơ đồ 2 
- Tra số liệu: đã thực hiện ở bài 3 
- giả thiết a, a’ tính h0: đã thực hiện ở bài 3 
- Tính cốt dọc và cốt đai theo bài toán cấu kiện chịu uốn thông thường: đã thực 

hiện ở bài 3 
As= As

’= 25+14+14 (799mm2) 
a = a’= 25+25/2=37,5; h0= 250-37,5=212,5mm 
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- Kiểm tra điều kiện 0,5. .tM Q b  
Ta có: 0,5. . 0,5.80.0,25 10 12tQ b kNm M kNm     
Thỏa điều kiện 
- Kiểm tra điều kiện ứng suất nén chính: đã thực hiện ở bài 3 

                                  

2Ø22
2

2Ø25 1

2Ø14 4

Ø10a100 5

2Ø14 4

250

25
20

50
0

 
- Tính theo tiết diện vênh: 
Từ (7.20) có được: x=0 

Tính 1
. 280.799 39

. 500.11,5
s s

b

R Ax mm
h R

    

'
02. 2.37,5 75 ; . 0,623.212,5 132Ra mm h mm     

'
1 2. :x a  lấy  '1min ; 2 39x x a mm  . 

w w1
w

. . 225.78,5.500 0,395
. . 280.799.100

s s

s s

R A h
R A s

     

Thỏa mãn điều kiện: w0,5 1,5   

3

6

500 0,5; 0;
2. 2.250 500

. 80.10 .2501 1 1,833
2. 2.12.10b

t

h
b h

Q b
M

 



   
 

    
 

Tính Mgh với 
600

c c
h

    

   
2

2
w 0

w

6 2 6 2

280.1742.[(1 0,091.0,2. ]. 462,5 0,5.131. .(1 . . ). 0,5. 300
. 1. 12,5

300
176.10 35,61. 52800.10 10683

375012,5
300

s s
gh

gh

c
R A h x

M c

c cM c c

  
  

       
 

 
 



 
Đạo hàm bậc nhất của Mgh đối với c bằng không ta có: 
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 6 2

2 6

15108. . 13767.10 7554. 0

7554 13767.10 0

c c c

c

  

   
Giải phương trình bậc hai theo c ta có nghiệm hợp lý: c= 1350mm 

2. 2.250 500 1000c b h mm      
Vậy chọn c = 1000mm 
Lúc này ta có: 

6 2
613767.10 7554.1000 21,32.10 12

1000gh tM Nmm M kNm
     

Không thỏa mãn điều kiện trên tiết diện vênh. Có thể tiếp tục giải quyết bài toán 
bằng cách tăng As và As

’ sau đó kiểm tra lại cho đến khi nào đạt.  
 
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 7 
1. Trình bày đặc điểm cấu tạo của cấu kiện chịu kéo? 
2. Vẽ và trình bày: sơ đồ ứng suất, công thức cơ bản, điều kiện hạn chế và các bài 

toán vận dụng cho cấu kiện chịu kéo đúng tâm và kéo lệch tâm? 
3. Trình bày đặc điểm cấu tạo của cấu kiện chịu xoắn? 
4. Vẽ và trình bày sơ đồ ứng suất, công thức cơ bản, điều kiện hạn chế và các bài 

toán vận dụng cho cấu kiện chịu xoắn? 
5. Cho cấu kiện chịu kéo có tiết diện chữ nhật bxh. Nội lực tính toán N, M, Q. 

Yêu cầu tính cốt thép chịu kéo? 

STT M 
(kNm) 

N 
(kN) 

Q 
(kN) 

b 
(cm) 

h 
(cm) 

Bê tông 
có B 

Nhóm 
cốt thép 

1 40 50 20 20 40 15 CIII 
2 60 80 40 25 50 15 CII 
3 100 120 60 30 80 25 CIII 
4 120 160 100 30 90 20 AII 
5 120 150 120 25 80 25 AIII 

6. Cho dầm chịu uốn – xoắn với các số liệu theo bảng sau, yêu cầu thiết kế cốt 
thép và kiểm tra khả năng chịu lực theo sơ đồ 1 và 2? 

STT M 
(kNm) 

Mt 
(kNm) 

Q 
(kN) 

b 
(cm) 

h 
(cm) 

Bê tông 
có B 

Nhóm 
cốt thép 

1 85 20 60 20 40 15 CIII 
2 90 30 80 25 50 15 CII 
3 100 35 60 30 80 25 CIII 
4 120 40 80 30 90 20 AII 
5 140 45 70 25 80 25 AIII 
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Chương 8:         TÍNH TOÁN CẤU KIỆN BÊTÔNG CỐT THÉP THEO  
                                 TRẠNG THÁI GIỚI HẠN 2 (VÕNG VÀ NỨT) 

 

Ví dụ: cho một dầm bê tông cốt thép chữ I với các số liệu sau 

L

2

1

q

4Ø20

3Ø18

12
0

80
0

20
20

300

10
0

800

1200

 
L= 8m; Bê tông có cấp độ bền nén B25, cốt thép dọc nhóm CIII. 

Tải trọng tiêu chuẩn gồm: tải trọng thường xuyên và tạm thời dài hạn gc= 80kN/m; 
tải trọng tạm thời ngắn hạn pc= 30kN/m 

Yêu cầu tính toán khả năng chống nứt, độ võng và bề rộng khe nứt thẳng góc. 

Lời giải: 

- Số liệu tính toán: 

Kích thước tiết diện: (bxh) = (300x800); (bf
’xhf

’)= (1200x120); (bf xhf ) = 
(300x800);  

B25 có Rb= 14,5Mpa;  Rb,ser= 18,5Mpa; Rbt,ser= 1,6Mpa; Eb= 30x103 Mpa 

Thép CIII có: Rs =Rsc=  365Mpa; Es= 20x104 Mpa 

420 có As= 1256mm2; As
’= 763mm2; a= 20+10= 30mm; h0= 800-30= 770mm; 

4

3
0

20.10 12566,67; 0,00544 0,544%
30.10 . 300.770

s s

b

E A
E b h

        . 

Mômen do tải trọng tiêu chuẩn ngắn hạn: 
2 2

*
1

. 30.8 240
8 8
cp lM kNm    

Mômen do tải trọng tiêu chuẩn dài hạn: 
2 2

*
2 2

. 80.8 640
8 8
cg lM M kNm     

Mômen do toàn bộ tải trọng: 1 240 640 880M kNm    

- Xác định các đặc trưng hình học: 



 33

     
     
       
     

' ' '

2

' ' 22
' ' ' ' '

0

22

. . . .

300.800 800 300 .100 1200 300 .120 6,67. 1256 763 411, 467

.
. . 0,5. . .

2 2
1200 300 .120300.800 1200 300 .120. 800 0,5.120 6

2 2

red f f f f s s

f f
red f f f s s

A b h b b h b b h A A

mm

b b hbhS b b h h h A A h



 

      

       


      


       

6 3

6

0

,67. 763.29 1256.770

189.10
189.10 428 4, 28
441467

red

red

mm
Sx mm cm
A





   

      Rơi vào trường hợp  '
0f fh x h h    lúc này ' '. .red b b s sI I I I I      

       
       

     
   

3 3
20

0

3 3
2

10 4

' 33 2' ' ' '0
0

33

..
. . 0,5

3 12
300. 800 428 800 300 .100

800 300 .100. 800 428 0,5.100
3 12

1,04.10

.. . . 0,5
3 12

1200 300 .120300.428 1200 300 .120. 428
3 12

f f
b f f f

f f
b f f f

b b hb h x
I b b h h x h

mm

b b hb xI b b h x h


     

 
     




    


     

   

   

2 10 4

2 2 6 4
0 0

2 2' ' ' 6 4
0

0,5.120 2, 26.10

. 1256. 770 428 147.10

. 763. 428 29 121,5.10

s s

s s

mm

I A h x mm

I A x a mm



    

    

 

' ' 10 10 6 6 10 4. . 1,04.10 2, 26.10 6,67.147.10 6,67.121,5.10 3, 45.10red b b s sI I I I I mm         

      Mômen kháng uốn đàn hồi: 
10

6 3
red

0

3,45.10W 92,7.10
800 428

redI mm
h x

  
 

 

Bán kính lõi: 
6

red
0

red

W 92,7.10 225,3
A 411467

r mm    

Mômen kháng uốn dẻo: pl redW .W  

Tra bảng PL 18 với 
' '1200 1204; 0,15

300 800
f fb h

b h
     có 1,25   

6 6 3
plW 1, 25.92,7.10 115,9.10 mm   

Cấu kiện chịu uốn nên 0 225,3plr r mm    

- Xác định khả năng chống nứt: 

   0 0. . 40.1256. 770 428 225,3 5863008 5,863rp sc s plM A h x r Nmm kNm       

     Với bê tông đông rắn tự nhiên và B  35 ta có 40 ;sc MPa    
6 6

, er pl.W 1,6.115,9.10 5863008 179,6.10 179,6cr bt s rpM R M Nmm kNm       
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- Tính toán độ cong: 
Ta có M1= 880 kNm > Mcr cấu kiện có khe nứt thẳng góc. 

Độ cong của cấu kiện: 1 2 3
1 1 1 1( ) ( ) ( )
r r r r
     

1. Tính độ cong do tác dụng ngắn hạn của M1= 880kNm gây ra 
Có các hệ số 1,8; 0,45; 1,1ls       

6,67(1200 300).120 .763( ' ) ' ' 2.0, 452 0, 492
300.770

f f s

f
o

b b h A

bh




  
    

' 1200. 1 0,492. 1 0,109
2 2.770

f
f

o

h
h

 
          

  
 

6

2 2
,

880.10 0,267
. . 300.770 .18,5o b ser

M
b h R

     

'

1
0

1 1 1200,103 0,1561 5( ) 1 5.(0, 267 0,109) 7701,8
10 10.0,00544.6,67

fh
h


 


     
   

 
 

Trục trung hòa nằm trong cánh, tính lại với tiết diện chữ nhật 
' '1200 ; 0f fb b mm h     

6,670 .763( ' ) ' ' 2.0, 452 0,00673
1200.770

f f s

f
o

b b h A

bh




 
    

Tính  với ' '2. 2.29 58fh a mm     

' 58. 1 0,00673. 1 0,00648
2 2.770

f
f

o

h
h

 
          

  
 

6

2 2
,

0

880.10 0,067
. . 1200.770 .18,5

0,0015
.

o b ser

s

M
b h R
A

b h





  

 

 

'

1
0

1 1 1200,065 0,1561 5( ) 1 5.(0,067 0,00648) 7701,8
10 10.0,0015.6,67

fh
h


 


     
   

 
 

Tính Z1 với ' '2. 2.29 58fh a mm     

2 2

1

' 58 .0,00673 0,065
7701 1 .770 745

2( ) 2.(0,00673 0,065)

f
f

o
o

f

h
hZ h mm

 

 

                     

  

Diện tích bê tông vùng nén: 2
0. . 0,065.1200.70 60060bA b h mm      
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6
, er pl

6 6
r

.W 1,6.115,9.10 0, 21 1
M 880.10 5,863.10

bt s
m

rp

R
M

    
 

 

(với 1 800rM M kNm  ) 

1 1,25 . 1, 25 1,1.0, 21 1,02 1,s ls m         lấy 1 1s    
Độ cứng:  

14 21
1

1
4 3

. 770.745 1,13.10
1 0,9

1256.20.10 60060.30.10 .0,45. . .

o

s b

s s b b

h ZB Nmm

A E A E
 



  


  

Độ cong: 
6

61
1 14

1

1 880.10 1( ) 7,78.10 ( )
1,13.10

M
r B mm

     

 
2. Tính độ cong do tác dụng ngắn hạn của M2= 640kNm gây ra 
Trục trung hòa nằm trong cánh, tính toán theo tiết diện hình chữ nhật có b= 

1200mm 0,00648; 0,0015;     
6

2 2
,

640.10 0,049
. . 1200.770 .18,5o b ser

M
b h R

     

'

2
0

1 1 1200,069 0,1561 5( ) 1 5.(0,049 0,00648) 7701,8
10 10.0,0015.6,67

fh
h


 


     
   

 
 

2 2

2

2
0

' 58 .0,00673 0,069
7701 1 .770 743

2( ) 2.(0,00673 0,069)

. . 0,069.1200.770 63756

f
f

o
o

f

b

h
hZ h mm

A b h mm

 

 



                     
  

 

6
, er pl

6 6
r

.W 1,6.115,9.10 0, 287 1
M 640.10 5,863.10

bt s
m

rp

R
M

    
 

 

2 1, 25 . 1, 25 1,1.0, 287 0,934 1s ls m         

14 22
2

2
4 3

. 770.743 1, 244.10
0,934 0,9

1256.20.10 63756.30.10 .0, 45. . .

o

s b

s s b b

h ZB Nmm

A E A E
 



  


  

Độ cong: 
6

62
2 14

2

1 640.10 1( ) 5,145.10 ( )
1,244.10

M
r B mm

     

 
3. Tính độ cong do tác dụng dài hạn của M2= 640kNm gây ra 
Có các hệ số 1,8; 0,15; 0,8ls       
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Trục trung hòa nằm trong cánh, tính toán theo tiết diện hình chữ nhật có b= 
1200mm 

'

3 3
0

1200,00648; 0, 0015; 0, 049; 0,069 0,156; 743
770

fh
Z mm

h
            

263756bA mm  
6

, er pl
6 6

r

.W 1,6.115,9.10 0, 287 1
M 640.10 5,863.10

bt s
m

rp

R
M

    
 

 

3 1, 25 . 1, 25 0,8.0, 287 1,02 1,s ls m         lấy 3 1s    

13 23
3

3
4 3

. 770.743 8,33.10
1 0,9

1256.20.10 63756.30.10 .0,15. . .

o

s b

s s b b

h ZB Nmm

A E A E
 



  


  

Độ cong: 
6

63
3 14

3

1 640.10 1( ) 7,68.10 ( )
8,33.10

M
r B mm

     

Độ cong toàn phần:                                                                                                                              

   6 6
1 2 3

1 1 1 1( ) ( ) ( ) 7,78 5,145 7,68 .10 10,315.10 1/ mm
r r r r

         

Độ võng: 2 6 21 5. . 10,315.10 . .8000 68,7
48m mf l mm

r
          

      - Tính bề rộng khe nứt thẳng góc: 
1. Bề rộng khe nứt dài hạn acr do M= 880kNm 

Ứng suất trong cốt thép: 
6880.10 943

. 1256.743s
s b

M MPa
A Z

     

1; 0,00544 0,544%
1,6 15. 1,6 15.0,0054 1,52

1

c

l

 
 


  
    


 

3 3
4

943. . . .20.(3,5 100. ). 1.1,52.1. .20.(3,5 100.0,00544). 20 1,15
20.10

s
crc c l

s

a d mm
E


       

 
2. Tính số gia acr do tác dụng của tải trọng ngắn hạn *

1 24 , 1lM kNm     
6240.10 257

. 1256.743s
s b

M MPa
A Z

     

3 3
4

257. . . .20.(3,5 100. ). 1.1.1. .20.(3,5 100.0,00544). 20 0, 206
20.10

s
crc c l

s

a d mm
E


       

 
Bề rộng khe nứt ngắn hạn toàn phần: 1,15 0,206 1,356cr cr cra a a mm        
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CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Các nội dung cần tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn 2? 
2. Nguyên lý tính toán về sự hình thành và mở rộng khe nứt? 
3. Độ cứng của cấu kiện bê tông cốt thép? Các nhân tố ảnh hưởng đến độ cứng? 
4. Nguyên lý tính toán độ võng của kết cấu bê tông cốt thép? 
5. Kiểm tra võng và bề rộng khe nứt của dầm đơn giản bằng bê tông cốt thép có 

tiết diện chữ I, nhịp L, tải trọng chuẩn phân bố đều gồm phần tải trọng ngắn hạn 
và tải trọng dài hạn. 

STT gc 
(kNm) 

pc 
(kNm) 

L 
(m) 

bxh 
(cm) 

bf
'xhf

' 
(cm) 

bfxhf 
(cm) 

B Nhóm 
cốt thép 

As As
' 

1 20 20 60 20 20 20 15 CIII  
2 30 30 80 30 30 30 15 CII +220 20
3 35 35 60 35 35 35 25 CIII 20 
4 40 40 80 40 40 40 20 AII 22 3 
5 45 45 70 45 45 45 25 AIII 25 

 
 
Chương 9:                     BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 9 
1. Tại sao người ta sử dụng kết cấu BTCT ƯLT? 
2. So sánh kết cấu BTCT thường và kết cấu BTCT ƯLT? 
3. Các loại BTCT ƯLT? Ưu nhược điểm của kết cấu BTCT ƯLT? 
4. Nêu và phân tích các phương pháp tính toán kết cấu BTCT ƯLT? 
5. Các chỉ dẫn cơ bản về vật liệu và cách tính toán kết cấu BTCT ƯLT? 
6. Các ứng suất hao trong kết cấu BTCT ƯLT? 
7. Vẽ sơ đồ ứng suất, thiết lập công thức cơ bản cho cấu kiện chịu kéo đúng tâm 

và cấu kiện chịu uốn ứng suất trước? 
8. Nguyên tắc tính toán cấu kiện chịu uốn bằng BTCT ƯLT? 
9. Thiết kế dầm BTCT ƯLT (căng trước) lắp ghép có tiết diện không đổi bxh, 

nhịp dầm a theo sơ đồ như hình vẽ: 

                                       a

q

A B

 
STT Vật liệu a (m) q (kN/m) b (cm) h (cm) 
1 Tự chọn 8 60 400 800 
2 Tự chọn 10 50 450 900 
3 Tự chọn 12 70 400 850 
4 Tự chọn 14 80 450 1000 
5 Tự chọn 16 65 400 900 
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